
ỦY BAN TIÊU CHUẨN 

 ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 

VIỆN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:         /QĐ-TTTT Hà Nội, ngày      tháng      năm 2026 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026 

của Viện Thông tin và Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

 

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TĐC ngày 10 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Thông tin và Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng; 

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước 

và Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25/3/2026 của Bộ Tài chính quy định chi 

tiết một số điều của Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách 

nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-TĐC ngày 25 tháng 01 năm 2026 của Ủy ban 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia về việc giao dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2026; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Hành chính- Kế toán, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu 

năm 2026 của Viện Thông tin và Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (chi 

tiết theo các Phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Phòng Hành chính - Kế toán, Kế toán trưởng và các đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Lưu VT, HCKT. 

Q. VIỆN TRƯỞNG 

 
 

 

 

Trần Văn Dư 

 



Đơn vị: Viện Thông tin và Truyền thông 

TCĐLCL 

Chương: 017 

Mẫu biểu số 74 

 

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-TTTT ngày         /       /2026 của Viện trưởng Viện Thông tin 

và Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) 

 

            

  Đơn vị: Triệu đồng 

STT Nội dung Dự toán được giao 

1 2 3 

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí   

I Số thu phí, lệ phí   

II Chi từ nguồn thu phí được để lại   

III 
Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số 
  

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 10.754,56  

I Nguồn ngân sách trong nước 10.754,56  

1 Chi quản lý hành chính   

1.1 Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ   

1.2 Kinh phí không giao thực hiện chế độ tự chủ   

2 
Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số 
10.754,56 

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 2.000,00  

- 
Nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cấp qua 

Quỹ phát triển khoa học công nghệ 
  

- 
Nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo không cấp 

qua Quỹ phát triển khoa học công nghệ 
 2.000,00 

2.2 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ   

2.3 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ 8.754,56  

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo 1.400,00  

- Nhiệm vụ chuyển đổi số 7.354,56  

II Nguồn vốn viện trợ -  

III Nguồn vay nợ nước ngoài - 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



Đơn vị: Viện Thông tin và Truyền thông 

TCĐLCL 

Chương: 017 

Mẫu biểu số 75 

 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 

06 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 
 

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25 tháng 3. năm 2026 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2025/NĐ-

CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Ngân sách nhà nước. 

Viện Thông tin và Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng công khai tình 

hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2026 như sau: 

 

Đơn vị: Triệu đồng 

Số 

TT 
Nội dung 

Dự toán 

năm 2026 

Ước thực 

hiện 6 

tháng đầu 

năm 2026 

Ước thực hiện 

6 tháng đầu 

năm/Dự toán 

năm (tỷ lệ %) 

Ước thực hiện 

6 tháng đầu 

năm 2026) so 

với cùng kỳ 

năm trước (tỷ 

lệ%) 

1 2 3 4 5 6 

A 
Tổng số thu, chi, nộp 

ngân sách phí, lệ phí 
        

I Số thu phí, lệ phí         

II 
Chi từ nguồn thu phí 

được để lại 
        

III 
Số phí, lệ phí nộp ngân 

sách nhà nước 
        

B 
Dự toán chi ngân sách 

nhà nước 
10.754,56  2.021,94 18,8%  76,3%  

I 
Nguồn ngân sách trong 

nước 
10.754,56  2.021,94  18,8%  76,3%  

1 Chi quản lý hành chính         

1.1 
Kinh phí giao thực hiện 

chế độ tự chủ 
        

1.2 
Kinh phí không giao thực 

hiện chế độ tự chủ 
        

2 

Chi sự nghiệp khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số 

10.754,56  2.021,94  18,8%  76,3%  

2.1 

Kinh phí thực hiện nhiệm 

vụ khoa học công nghệ 

(Loại 100 – Khoản 101) 

2.000,00   1.707,40   85,4%  69,2%  

- 

Nhiệm vụ khoa học công 

nghệ, đổi mới sáng tạo cấp 

qua Quỹ phát triển khoa 

học công nghệ 

        

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-73-2026-N%c3%90-CP-huong-dan-Luat-Ngan-sach-nha-nuoc-697216.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Luat-ngan-sach-nha-nuoc-2025-so-89-2025-QH15-650061.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-73-2026-N%c3%90-CP-huong-dan-Luat-Ngan-sach-nha-nuoc-697216.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-73-2026-N%c3%90-CP-huong-dan-Luat-Ngan-sach-nha-nuoc-697216.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Luat-ngan-sach-nha-nuoc-2025-so-89-2025-QH15-650061.aspx


- 

Nhiệm vụ khoa học công 

nghệ, đổi mới sáng tạo 

không cấp qua Quỹ phát 

triển khoa học công nghệ 

2.000,00  1.707,40  85,4%  69,2%  

2.2 
Kinh phí thường xuyên 

giao tự chủ 
        

2.3 
Kinh phí thường xuyên 

không giao tự chủ 
8.754,56  314,54  3,6%  170,2%  

- 
Nhiệm vụ khoa học công 

nghệ, đổi mới sáng tạo 
 1.400,00 242,47  17,3%  131,2%  

- Nhiệm vụ chuyển đổi số  7.354,56 72,07  1,0%  0 % 

II Nguồn vốn viện trợ         

III 
Nguồn vay nợ nước 

ngoài 
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